Công nghệ thích hợp sản xuất ngói và gạch bloc dị hình 

để xây bể nước cho nông thôn miền núi phía Bắc
1. Đặt vấn đề

Miền núi có vị trí hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia và đặc biệt có ý nghĩa hết sức to lớn trong vấn đề môi sinh, môi trường đối với cả nước và khu vực. Là vùng có nhiều tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản, thuỷ điện, quỹ đất... Song đến nay nền kinh tế - xã hội của vùng núi còn đang ở điểm xuất phát thấp, thu chưa đủ chi, trình độ dân trí, cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thấp kém.

Xuất phát từ đặc điểm, vị trí quan trọng của miền núi, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đầu tư phát triển miền núi, đặc biệt là nông thôn vùng sâu, vùng xa. Tiếp theo Nghị quyết 06-NQ/TƯ của bộ Chính trị (khoá VIII) về một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn, mới đây Bộ Chính trị đã ra chỉ thị: đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa hcọ côngnghệ phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Nghị quyết nêu rõ là cần chú trọng huy động lực lượng khoa học công nghệ tham gia nghiên cứu , ứng dụng vào các vấn đề như: môi trường, nước sạch nông thôn và các cơ sở hạ tầng khác để nâng cao đời sống của nông dân, coi trọng việc chuyển giao tri thức để lực lượng lao động tại chỗ có thể chủ động lựa chọn, tiếp nhận tiến bộ khoa học và công nghệ.

Vật liệu lợp và bể chứa nước đang là nhu cầu bức bách với đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh phía bắc, nên việc phổ biến công nghệ thích hợp sản xuất ngói không nung và gạch bloc di hình xây bể nước sử dụng nguyên liệu địa phương và nhân lực vật lực tại chỗ là hết sức cấp thiết.

2. Nguồn gốc của công nghệ

Công cuộc tìm kiếm các công nghệ thích hợp sản xuất VLXD rẻ tiền dùng nguyên liệu địa phương bắt đầu từ những năm 70 cuối thể kỷ 20. Nổi bật nhất trong các công ty nghiên cứu đè xuất công nghệ thcíh hợp là công ty John Parry (Anh). Công ty này dã đưa ra các công nghệ sản xuất ngói Roman II, ngói Pantile, gạch bloc để xây tường, gạch bloc dị hình xây bể nước, gạch xi măng - cát lát nền... Bước sang thập kỷ 80 của thế kỷ 20 đến nay, các công nghệ này đã được phổ biến đến hơn 40 nước trên thế giới, chủ yếu thuộc châu Phi, châu Mỹ La Tinh và châu Á và đã gặt hái được thành công ở nhiều nước.

Tại nhiều cuộc hội thảo quốc tế đã thảo luận các khía cạnh khác nhau của các công nghệ này. Các chuyên gia về khoa học công nghệ và kinh tế đã thống nhất đánh giá là rất phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, để thành công, đòi hỏi các chuyên gia địa phương phải không ngừng nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện để thích ứng với từng địa phương ngay trong mỗi nước, mỗi vùng hoặc mỗi tỉnh.

Ở Việt Nam, được sự tài trợ của UNDP, Viện KHCN Vật liệu xây dựng thông qua thực hiện đề án" Vật liệu lợp thay thế sử dụng nguyên liệu địa phương" mang số hiệu VIE 86/021 đã tiếp thu các công nghệ sản xuất ngói Roman Ii, Pantile, gạch bloc xây tường và bloc dị hình của Công ty John Pary. Trên cơ sở đó, Viện nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện và phổ biến đến một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, đồng bằng  sông Cửu Long, Tây Nguyên.

Sau gần chục năm triển khai ứng dụng công nghệ sản xuất ngói không nung Roman II và Pantile và cho thấy công nghệ này rất thích hợp đối với các huyện và xã mà đời sống nhân dân còn thấp, mái nhà đangphải lợp tạm bằng rơm rạ, lá dừa...

Đầu năm 2000, qua các chuyến khảo sát tới một số huyện vùng cao, vùng sâu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhân thấy nguồn nguyên liệu như cát sỏi đều sẵn có và chất lượng khá tốt, xi măng có thể mua được dễ dàng nhưng do thiếu tri thức và thông tin về công nghệ mới, công nghệ thích hợp nên đồng bào ở đây vẫn còn phải sử dụng các vật liệu tạm lợp như lá cọc, cỏ tranh, phên nứa rất dễ bị hoả  hoạn và kém bền mà chi phí đầu tư cho một mái nhà lợp bằng vật liệu lợp tạm đó xấp xỉ mái ngói đất sét nung. Tuy nhiên, các vật liệu lợp tạm có thể khai thác tại chỗ, không phải tính phần nhân công thu gom, gia công để tạo ra vật liệu lợp, không phải bỏ ra ngay một lượng tiền lớn nên đồng bào có thu nhập thấp vẫn phải chấp nhận.

Nếu vận dụng công nghệ sản xuất ngói RomanII, thì bằng cách sử dụng nhân công tại chỗ, chỉ cần đầu tư thêm  một khoản tiền mua xi măng là có thể tạo ra được vật liệu lợp kiên cố. Để khẳng dịnh tính phù hợp của công nghệ trước khi phổ biến rộng rãi đến các tỉnh miền núi phía Bắc, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Viện KHCN Vật liệu xây dựng triển khai thí điểm tại Lào Cai, sau đó mới tiếp thục phổ biến đến các tỉnh phía Bắc.

3. Kết quả triển khai phổ biến thí điểm công nghệ thích hợp sản xuất ngói Roman II và gạch bloc dị hình xây bể nước tại Lào Cai.

3.1 Lựa chọn địa điểm

Lào Cai hiện có 2 thị xã (Lào Cai và Cam Đường), 8 huyện với 180 phường xã, trong đó có 152 xã vùng cao. Dân số lào Cai (1999) 594.600 người gồm 27 dân tộc, trong đó các dân tộc ít người chiếm khoảng 66% dân số. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm khảong 1/2 dân số toàn tỉnh, là ngùon nhân lực khá dối dào. Tuy nhiên lực lượng lao động kỹ thuật mới đạt tỷ lệ rất thấp dưới 10% lao động xã hội. Trong số 152 xã vùng cao, chúng tôi đã chọn 4 xã và 1 thị trán đẻ phổ biến công nghệ sản xuất ngói Roman II, đó là: xã Mường Hum (huyện Bát Xát), xã Bản Hồ (huyện Sapa), xã Mường Kim (huyện Than Uyên), xã Pha Long (huyện Mường Khương), huyện lỵ Simacai và một xã để phổ biến công nghệ sản xuất gạch bloc dị hình xây bể nước, đó là xã Nậm Xây (huyện Văn Bàn).

Trong số 6 xã nêu trên, thì chỉ có xã Pha Long là không có sẵn nguồn cát tại xã. Chúng tôi bố trí 6 bộ thiết bị sản xuất ngói chạy điện cho 4 xã Mường Hum, Mường Kim, Pha Long, Simacai, 1 bộ thiết bị tay quay cho xã bản Hồ (chưa có điện). xã Mường Kim, Tham Uyên ở khá xã, đường đi lại không thuạn tiện nên đưcợ bố trí thêm một máy quay tay, bộ thiết bị sản xuất gạch bloc dị hình ở Nậm Xây chạy điện.

Sau khi kiểm tra chất lượng của xi măng Lào Cai, cát suối ở các xã nói trên, đã tiến hành tính toán cấp phối vữa hợp lý cho từng điểm  chuyển giao, hướng dẫn trực tiếp người địa phương cả về lý thuyết và thực hành sản xuất cũng như lợp mái.

Cán bộ tại các xã đều đã nắm được ky thuật sản xuất và các hộ gia đình đã bắt đầu tự tổ chức sản xuất ngói Roman II để lợp nhà và gạch dị hình để xây dựng bể nước .

3.2 Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - sinh thái của công nghệ ngói Roman II và gạch bloc dị hình.
3.2.1 Ngói Roman II

Bảng 1: Sơ bộ chi phí sản xuất 01 viên ngói Roman II (đ/v) tại các địa điểm chuyển giao

	TT
	Khoản chi phí
	Xã Bản Hồ
	Xã Mường Kim
	Xã Mường Hum
	Xã Pha Long

	1
	Vật tư
	
	
	
	

	
	Xi măng LC
	510
	480
	510
	540

	
	Cát vàng
	Tự khai thác
	Tự khai thác
	Tự khai thác
	300

	
	Bột màu
	285
	285
	285
	285

	2
	Nhân công
	Tự làm
	Tự làm
	Tự làm
	Tự làm

	3
	Khấu hao
	100
	100
	100
	100

	
	Cộng 
	895
	865
	895
	1.225


3.2.2 So sánh chỉ tiêu kinh tế - sinh thái ngói Roman II với vật liệu lợp khác

Bảng 2: So sánh chi phí lợp mái

	TT
	Chỉ tiêu so sánh
	Roman II màu đỏ
	XM- cát
	Tấm nhỡ XM- cát
	Tấm lợp AC
	Ngói sét nung

	1
	Số viên cho 1m2
	13
	18
	6
	0,75
	23

	2
	Khối lượng ngói (kg/m2)
	2,6
	3,8
	6,5
	13
	2,2

	3
	Khối lượng mái không gỗ (kg/m2)
	35
	65
	40
	10
	50

	4
	Chi phí vật liệu lợp (đ/m2)
	16
	14.500
	17.000
	18.000
	23.000

	5
	Chi phí gỗ tạo mái (đ/m2)
	37.000
	55.000
	38.000
	33.000
	55.000

	
	Tổng chi phí 1 m2 mái
	53.000
	69.000
	55.000
	51.000
	78.000


Bảng 3: So sánh chỉ tiêu kinh tế - sinh thái

	TT
	Chỉ tiêu
	Ngói Roman
	Ngói XM- cát
	Tấm sóng XM- cát
	Tấm sóng AC
	Ngói sét nung

	1
	Chi phí lợp 1m2 mái
	53.000
	69.000
	55.000
	51.000
	78.000

	2
	Mức độ tiết kiệm gỗ
	nhiều
	ít nhất
	vừa
	nhiều nhất 
	ít nhất

	3
	Tiết kiệm năng lượng
	Dùng ít điện hoặc không dùng điện
	Không dùng điện
	Không dùng điện
	Tiêu tốn điện
	Tiêu tốn than, củi

	4
	Sử dụng nguyên liệu địa phương
	100%
	100%
	100%
	Nhập amiăng
	Phải có đất sét tốt

	5 
	Sử dụng nhân công tại chỗ
	100%
	100%
	100%
	-
	-

	6
	Kiểu dáng kiến trúc mái
	Rất đẹp
	Không đẹp
	Không đẹp
	Không đẹp
	Đẹp

	7
	Khả năng phổ biến
	dễ
	dễ
	dễ
	SX tập trung
	Khó


3.2.3 Giá thành gạch bloc dị hình
Bảng 4: Sơ bộ giá thành 01 viên gạch bloc dị hình (400x150x100) tại Nậm Xây

	TT
	Loại vật liệu
	Đơn giá (đ/kg)
	Số lượng (kg)
	Thành tiền (đ/v)

	1
	XM Lào Cai
	850
	2,4
	2.040

	2
	Cát vàng hoặc mạt đá
	Tự khai thác
	9,7
	--

	3
	Sỏi hoặc đá nghiền
	Tự khai thác
	7,5
	--

	4
	Nhân công
	Tự làm
	
	--

	5
	Khấu hao
	50
	
	50

	
	Tổng cộng
	
	
	2.090


3.2.4 So sánh chi phí xây lắp bể nước bằng gạch bloc vật liệu xây bể khác
Bảng 5: So sánh chi phí vật liệu xây lắp bể nước

	                                          Chi phí (đồng) theo loại vật liệu và dung tích bể

	TT
	Thành phần
	         Gạch bloc
	        Gạch nung
	      Thùng nhựa

	
	
	1m3
	3m3
	1m3
	3m3
	1m3
	3m3

	1
	Gạch xây
	175.000
	420.000
	180.000
	520.000
	300.000
	900.000

	2
	Vữa
	45.000
	85.000
	100.000
	180.000
	
	

	
	Cộng
	220.000
	505.000
	280.000
	700.000
	300.000
	900.000


Ghi chú: Dùng gạch bloc dị hình có thể xây bể có chứa dung tich 0 m3, lúc đó chi phí xây lắp còn thấp hơn nhiều so với gạch nung và thùng nhựa

4. Kết luận

Vật liệu lợp và bể chứa nước đang thực sự là nhu cầu lớn và cấp thiết với các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Nhưng lại mâu thuẫn với đời sống còn rất thấp kém, sức mua hạn chế, giao thông không thuận tiện nên việc nghiên cứu, đế xuất và phổ biến các công nghệ thích hợp sử dụng nguyen liệu và nhân lực tại chỗ là đúng hướng.

Kết  quả phổ biến thí điểm công nghệ sản xuất ngói Roman II và gạch bloc di hình xây bể nước ở lao Cai cho thấy cả hai loại hình công nghệ này mang lại hiệu quả kinh tế - sinh thái rất cao đối với vùng cao, vúng sâu, vùng xa. Có thể nhân rộng kết quả này tới các huyện vùng sâu, vùng xa khac tghuộc các tỉnh miền núi phía bắc. Để phổ biến các loại công nghệ này đến các địa phương khác đạt đưcợ kết quả mong muốn, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ về đầu tư thiết bị, công nghệ thông qua các dự án nhỏ hoặc lồng ghép  vào các chương trình hỗ trợ khác.

(Nguồn tin: Thông tin KHCN Vật liệu xây dựng)
